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1 1 Hồ Minh Thiệu 9/24/1995
Phường Thạch Linh, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Bác sỹ Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh

2 2 Từ Đức Bé 3/24/1986
Xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh
Bác sỹ Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh

3 3 Lê Đào Đức Hiếu 9/5/1994
Phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Bác sỹ Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh

4 4 Phan Duy Sơn 8/30/1997
Xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh
Bác sỹ Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh

5 5 Nguyễn Ngọc Chung 3/12/1990
Xã Kim Song Trường, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Bác sỹ Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh

6 6 Bùi Thiên Cường 11/20/1995
Xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh
Bác sỹ Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh

7 7 Đặng Thành Long 9/26/1988
Phường Thạch Quý, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Kỹ thuật viên Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh
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8 8 Trịnh Thị Hải Hiền 22/02/1987
Thị trấn Cẩm Xuyên, Huyện 

Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh
 Nhân viên 

Đảng bộ Tổng Công ty Khoáng sản và 

Thương mại Hà Tĩnh

9 9 Nguyễn Thị Cẩm Dương 01/02/1989
Xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
 Nhân viên 

Đảng bộ Tổng Công ty Khoáng sản và 

Thương mại Hà Tĩnh

10 10 Hoàng Thị Huyền 01/10/1990
Xã Đan Trường, huyện Nghi 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 
 Phó Phòng 

Đảng bộ Tổng Công ty Khoáng sản và 

Thương mại Hà Tĩnh

11 11 Nguyễn Đức Cảnh 08/5/1993
Xã Lộc Yên, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh
 Nhân viên  

Đảng bộ Tổng Công ty Khoáng sản và 

Thương mại Hà Tĩnh

12 12 Nguyễn Anh Tuấn 2/1/1978
Xã Thanh Bình Thịnh, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Đảng bộ Viễn thông Hà Tĩnh

13 13 Nguyễn Huy Hậu 2/22/1985
Xã Kim Song Trường, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Công nhân Đảng bộ Viễn thông Hà Tĩnh

14 14 Nguyễn Thị Mai 2/4/1984
Xã Thạch Đài, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Đảng bộ Viễn thông Hà Tĩnh

15 15 Phùng Xuân Tiến 7/10/1983
Phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Kỹ thuật Đảng bộ Viễn thông Hà Tĩnh

16 16 Lê Văn Thịnh 10/7/1988
Xã Thạch Sơn, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Kỹ thuật Đảng bộ Viễn thông Hà Tĩnh
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17 17 Trần Thị Hải Vân 10/26/1986
Xã Lộc Yên, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Giao dịch 

viên

Đảng bộ Ngân hàng nông nghiệp & 

PTNT Hà Tĩnh

18 18 Tràn Thị Mai 2/9/1985
Xã Thanh An, huyện Thanh 

Chương, tỉnh Nghệ An
Thủ quỹ

Đảng bộ Ngân hàng nông nghiệp & 

PTNT Hà Tĩnh

19 19 Võ Thị Quỳnh Trang 12/17/1995
Xã Lâm Trung Thủy, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Tín dụng

Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 

Hà Tĩnh 

20 20 Phan Thị Hồng Cẩm 5/20/1994
Xã Thah Bình Thịnh, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Tín dụng

Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 

Hà Tĩnh 

21 21 Đỗ Trung Đức 9/23/1992
Xã Ninh Giang, huyện Ứng 

Hòe, tỉnh Hải Dương
Tín dụng

Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 

Hà Tĩnh 

22 22 Lê Hải Nam 7/29/1989
Xã Liên Minh, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Tín dụng

Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 

Hà Tĩnh 

23 23 Nguyễn Thị Thanh Mai 5/19/1989
Xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh
Phó phòng

Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 

Hà Tĩnh 

24 24 Nguyễn Thị Thúy Nga 2/20/1991
Xã Thạch Kênh, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Phó giám đốc 

Phòng giao 

dịch

Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 

Hà Tĩnh 

25 25
Nguyễn Thị Phương 

Thảo
16/101995

Xã Kim Song, huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh
Tín dụng

Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 

Hà Tĩnh 
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26 26 Trần Ngọc Mai 8/19/1995
Phường Trần Phú, TP hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh

Giao dịch 

viên

Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 

Hà Tĩnh 

27 27 Trần Quang Vinh 10/16/1988
Thị Trấn Đức Thọ, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Tín dụng

Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 

Hà Tĩnh 

28 28 Phạm Thị Quyên 6/3/1993
Thị Trấn Đức Thọ, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Giao dịch 

viên

Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 

Hà Tĩnh 

29 29 Lê Hồng Nhung 2/10/1996
Xã Xuân Lam, huyện Nghi 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Giao dịch 

viên

Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 

Hà Tĩnh 

30 30 Nguyễn Thanh Tùng 9/20/1984
Xã Sơn Tây, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Thủ quỹ

Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 

Hà Tĩnh 

31 31 Trần Đại Nghĩa 10/1/1990
Xã Thanh Bình Thịnh,, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Tín dụng

Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 

Hà Tĩnh 

32 32 Bùi Đình Đức 4/5/1988
Xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh
Tín dụng

Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 

Hà Tĩnh 

33 33 Nguyễn Lê Yến Chi 4/25/1996
Xã Hương Thủy, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Giao dịch 

viên

Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 

Hà Tĩnh 

34 34
Nguyễn Thị Huyền 

Trang
8/8/1993

Xã Thạch Kênh, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Giao dịch 

viên

Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 

Hà Tĩnh 
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35 35 Lê Thiên Hương 9/18/1995
 Xã Sơn Phú, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Giao dịch 

viên

Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 

Hà Tĩnh 

36 36 Hồ Thị Phương Ni 12/4/1996
Thị trấn Tây Sơn, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 

Hà Tĩnh 

37 37 Trần Thanh Sơn 7/15/1984
Xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 

Hà Tĩnh 

38 38 Hoàng Long 12/8/1988
Xã Quảng Tân, huyện Quảng 

Trạch, tỉnh Quảng Bình
Đội phó Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh

39 39 Nguyễn Vũ Long 8/15/1987
Xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang, 

tỉnh Hà Tĩnh
Tổ trưởng Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh

40 40 Nguyễn Phúc Quang 5/25/1992
Xã Cẩm Bình, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh

41 41 Nguyễn Doãn Tường 2/5/1984
Xã Cẩm Thành, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Công nhân Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh

42 42 Phan Trọng Tài 4/12/1994
Phường Nam Hà, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Giảng viên

Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghệ 

Hà Tĩnh

43 43 Lê Văn Mạnh 12/10/1994
 Xã Sơn Phú, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Giảng viên

Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghệ 

Hà Tĩnh
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44 44 Võ  Tá Thành 12/9/1996
Thị trấn Tây Sơn, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Giảng viên

Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghệ 

Hà Tĩnh

45 45 Phạm Hồng Sang 5/10/1993
Xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh
Giảng viên

Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghệ 

Hà Tĩnh

46 46 Hoàng Thị Kim Anh 10/20/1982
Thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Đảng bộ Công ty CP Dược Hà Tĩnh

47 47 Phạm Xuân Lãm 9/18/1995
Xã Thạch Sơn, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Công nhân Đảng bộ Công ty CP Dược Hà Tĩnh

48 48 Võ Thị Tố Nga 9/27/1986
Phường Thạch Quý, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Công nhân Đảng bộ Công ty CP Dược Hà Tĩnh

49 49 Trần Văn Cường 1/14/1988
Xã Thạch Ngọc, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Đảng bộ Công ty CP Dược Hà Tĩnh

50 50 Nguyễn Văn Thạch 3/4/1985
Phường Nam Hà, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Phó giám đốc 

Bộ phận
Đảng bộ Công ty CP Dược Hà Tĩnh

51 51 Hoàng Đức Nhật 11/24/1991
Thị trấn Cẩm Xuyên, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Đảng bộ Công ty CP Dược Hà Tĩnh

52 52 Dương Thị Thắm 8/18/1991
Xã Thạch Đài, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Đảng bộ Công ty CP Dược Hà Tĩnh
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53 53 Nguyễn Phan Nhật 10/23/1988
Xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh
Quản lý vùng Đảng bộ Công ty CP Dược Hà Tĩnh

54 54 Đặng Thị Dung 10/15/1987
Xã Thạch Kênh, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Công nhân Đảng bộ Công ty CP Dược Hà Tĩnh

55 55 Nguyễn Trí Đạo 3/26/1993
Xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh

56 56 Nguyễn Thừa Anh Tuấn 5/5/1990
Phường Đại Nài, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Công nhân Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh

57 57 Nguyễn Ngọc Tuấn 3/20/1973
Phường Thạch Linh, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Công nhân Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh

58 58 Lương Thị Mộng 8/10/1988
Xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh
Công nhân Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh

59 59 Nguyễn Quốc An 5/2/1995
Xã Tân Lâm Hương, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Công nhân Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh

60 60 Nguyễn Thị Tú Ngọc 11/8/1976
Xã Xuân Thành, huyện Nghi 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh

61 61 Nguyễn Thị Thùy Liên 9/20/1981
Phường Trường Thi, Thành 

phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Công nhân Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh
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62 62 Đoàn Thị Bình 4/30/1988
Xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh

63 63 Nguyễn Thị Mai Phương 11/21/1981
Phường Trần Phú, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh

64 64 Nguyễn Mậu Hoàng 2/11/1989
Xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh

65 65 Tống Quốc Hoàn 10/11/1974
Xã Quang Vĩnh, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Chi bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến 

thiết Hà Tĩnh

66 66 Lê Thị Kim Yến 9/3/1987
Phường Bắc Hà, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Chi bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến 

thiết Hà Tĩnh

67 67 Nguyễn Thị Mai 8/28/1986
Xã Thanh Quang, huyện Thanh 

Hà, tỉnh Hải Dương
Chuyên viên

Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường 

Hà Tĩnh

68 68 Nguyễn Văn Anh 8/12/1995
Xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường 

Hà Tĩnh

69 69 Nguyễn Tiến Sơn 8/1/1990
Xã Sơn Phố, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Viên chức

Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường 

Hà Tĩnh

70 70 Trần Thị Minh Thư 3/8/1992
Xã Phúc Trạch, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường 

Hà Tĩnh
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71 71 Ngô Trung Kiên 9/19/1976
Xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường 

Hà Tĩnh

72 72 Đặng Quang Trung 5/19/1982
Xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường 

Hà Tĩnh

73 73 Nguyễn Anh Tuấn 12/26/1977
Phường Tân Giang, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Lái xe

Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường 

Hà Tĩnh

74 74 Nguyễn Hải Đăng 6/10/1987
Xã Xuân Hồng, huyện Nghi 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường 

Hà Tĩnh
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